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1 10702040 Phạm Minh Tuấn Nam 28/10/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

2 10702034 Chu Hoàng Ngọc Trâm Nữ 16/03/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

3 10702021 Huỳnh Mai Phương Nữ 10/12/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

4 10702022 Ngô Duy Vũ Phương Nam 13/12/89 Bình Thuận 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

5 10702038 Châu Bội Trinh Nữ 27/11/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

6 10702009 Tăng Thị Kim Hồng Nữ 29/10/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

7 10702024 Đinh Vũ Sang Nam 13/10/88 Kiên Giang 2013 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy
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8 10702012 Nguyễn Thị Thùy Hương Nữ 21/11/88 Lâm Đồng 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

9 10702027 Trần Hồng Tâm Nữ 24/12/89
Đức Hòa - Long 

An
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

10 10702014 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 23/01/89 Thuận Hải 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

11 10702006 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 15/10/89 Thuận Hải 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

12 10702017 Tống Hồ Nhã Nam 01/01/89 Lâm Đồng 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

13 10702008 Nguyễn Ngọc Hồng Hảo Nữ 19/05/88 Đồng Nai 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

14 10702041 Vũ Ngọc Tuấn Nam 03/02/84 Nam Định 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

15 10702043 Nguyễn Bùi Hoàng Việt Nam 11/02/89 Vũng Tàu 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

16 10702039 Thang Tú Trinh Nữ 25/12/89 Trà Vinh 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

17 10702032 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 02/01/88 Tiền Giang 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



18 10702001 Trần Thị Thúy An Nữ 29/09/89 Sóc Trăng 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

19 10762084 Lê Hồng Khanh Nữ 21/11/88 Lâm Đồng 2013 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

20 10762106 Trần Nguyễn Đan Phương Nữ 11/10/89 Thuận Hải 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

21 10762070 Ngô Mỹ Hạnh Nữ 27/03/90 Trà Vinh 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

22 10762091 Dương Mộng Linh Nữ 24/02/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

23 10762134 Đoàn Trần Thùy Trang Nữ 02/01/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

24 10762062 Nguyễn Thị Thúy Duy Nữ 16/02/89 Tiền Giang 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

25 10761205 Mai Thị Hiếu Nữ 19/10/88 Long An 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

26 10762066 Lê Khánh Giang Nam 23/02/89 Tây Ninh 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

27 10762151 Lê Xuân Yến Nữ 04/12/89 An Giang 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



28 10762077 Võ Nguyên Quang Huy Nam 26/11/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

29 10762104 Nguyễn Minh Phương Nam 23/03/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

30 10762147 Nguyễn Thị Hà Vân Nữ 08/09/89 Quảng Ngãi 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

31 10762148 Trần Quốc Việt Nam 04/08/89 Thuận Hải 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

32 10762090 Võ Thị Kim Liên Nữ 21/08/88 Long An 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

33 10762088 Lê Trung Lai Nam 18/11/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

34 10762093 Nguyễn Tuấn Linh Nam 09/12/88 Gia Lai 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

35 10762075 Nguyễn Đắc Huy Nam 31/10/89 Đồng Tháp 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

36 10761298 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 20/10/89 Bình Thuận 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

37 10762083 Phạm Thị Hường Nữ 16/09/89 Hà Tĩnh 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



38 10762057 Nguyễn Tấn Cường Nam 09/06/88 Cửu Long 2013 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

39 10762080 Đỗ Tấn Hưng Nam 18/06/89 Sông Bé 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

40 10762137 Nguyễn Hồ Ngọc Trâm Nữ 07/09/89 Thừa Thiên Huế 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

41 10762141 Nguyễn Cao Trí Nam 09/11/88 Nghĩa Bình 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

42 10762113 Võ Ngọc Quỳnh Nữ 10/12/89
Tân An - Long 

An
2011 2007

Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

43 10762063 Phan Tấn Đạt Nam 20/10/88 Tiền Giang 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

44 10762127 Lê Thị Phương Thảo Nữ 17/08/88 Bạc Liêu 2013 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

45 10762097 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 26/03/87 Kiên Giang 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

46 10762121 Phạm Thị Vân Thanh Nữ 13/05/89 Tiền Giang 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

47 10762059 Trần Thị Dung Nữ 20/12/89 Bình Phước 2013 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy



48 10762072 Võ Thị Thanh Hiền Nữ 30/10/89 Bình Phước 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

49 10762074 Nguyễn Hữu Hòa Nam 30/08/88 Khánh Hòa 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

50 10762122 Đinh Thanh Thái Nam 09/02/89 Bình Định 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

51 10762048 Lê Thị Hoàng Anh Nữ 08/06/88 Gia Lai 2011 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

52 10762085 Võ Đăng Khoa Nam 02/09/89 Bình Định 2013 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy

53 10762050 Trần Thị Trâm Anh Nữ 23/06/88 Bình Trị Thiên 2012 2007
Hệ thống thông 

tin kinh tế

Công nghệ 

thông tin

Đại học chính 

quy


